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	UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 22 tháng 6 năm 2026



BẢN TỔNG HỢP Ý KIẾN, TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN GÓP Ý, PHẢN BIỆN XÃ HỘI                              ĐỐI VỚI DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH BÃI BỎ MỘT SỐ QUYẾT ĐỊNH QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN     NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ QUẢN LÝ CẢNG CÁ VÀ KHU NEO ĐẬU TRÁNH TRÚ BÃO CHO TÀU CÁ        TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 87/2025/QH15, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tổ chức lấy ý kiến, phản biện xã hội đối với dự thảo Quyết định bãi bỏ một số Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố về quản lý cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
1. Tổng số ý kiến nhận được: 14 văn bản.
2. Kết quả cụ thể như sau:
	QUYẾT ĐỊNH
	ĐƠN VỊ THAM GIA     Ý KIẾN/PHẢN BIỆN
	NỘI DUNG GÓP Ý/THAM VẤN/PHẢN BIỆN
	NỘI DUNG TIẾP THU,                 GIẢI TRÌNH

	Bãi bỏ một số Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố về quản lý cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
	1. Sở Tài chính              tại Văn bản số 5054/STC-TCHCSN ngày 04/6/2026
	Nhất trí về việc bãi bỏ một số Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố về quản lý cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
	

	
	2. Ủy ban nhân dân Phường Nam Triệu     tại Văn bản số 1085/UBND-KTHT&ĐT             ngày 04/6/2026
	Nhất trí với nội dung văn bản.
	

	
	3. Sở Khoa học và Công nghệ tại Văn bản số 2259/SKHCN-HTS&CNg             ngày 05/6/2026
	1. Về sự cần thiết ban hành văn bản: 
Thống nhất với sự cần thiết ban hành Quyết định nhằm bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động quản lý cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn thành phố. 
	

	
	
	2. Về nội dung dự thảo:
 Tại tên gọi của dự thảo Quyết định và Điều 1 sử dụng cụm từ “quản lý cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá”, trong khi Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND có tên gọi “Quy chế quản lý cảng cá, bến cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá”, để bảo đảm thống nhất với tên văn bản được bãi bỏ, đề nghị cơ quan chủ trì rà soát và xem xét điều chỉnh, bổ sung.
	
Tiếp thu và giải trình như sau:
Ngày 17/6/2020, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố; theo đó, tại khoản 2 Điều 2 của  Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND quy định: 
“Điều 2. Bãi bỏ và thay đổi từ ngữ một số điều của Quy chế quản lý cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, cụ thể như sau:
2. Thay đổi cụm từ “cảng cá, bến cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá” thành “cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá”.”

	
	4. Sở Khoa học và Công nghệ tại Văn bản số 2334/SKHCN-VP             ngày 09/6/2026
	1. Nhất trí với nội dung dự thảo Quyết định nêu trên. 
2. Sở Khoa học và Công nghệ không có ý kiến theo quy định tại khoản 2 Điều 49 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP) do dự thảo văn bản gửi xin ý kiến không có nội dung quy định về việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

	

	
	5. Ủy ban nhân dân Đặc khu Bạch Long Vĩ     tại Văn bản số 811/UBND-KT             ngày 04/6/2026
	Thống nhất với nội dung dự thảo Quyết định và các tài liệu kèm theo; không có ý kiến tham gia khác.
	

	
	6. Sở Xây dựng              tại Văn bản số 6011/SXD-QLHTKT ngày 05/6/2026
	Nhất trí với nội dung dự thảo
	

	
	7. Ủy ban nhân dân Đặc khu Cát Hải         tại Văn bản số 3123/UBND-KT             ngày 09/6/2026
	Nhất trí với dự thảo Quyết định
	

	
	8. Ủy ban nhân dân Phường Dương Kinh     tại Văn bản số 1804/UBND-KTHTĐT             ngày 09/6/2026
	Nhất trí với dự thảo Quyết định
	

	
	9. Ủy ban nhân dân Phường Đồ Sơn          tại Văn bản số 2058/UBND-KTHT&ĐT             ngày 09/6/2026

	Nhất trí với nội dung dự thảo Quyết định
	

	
	10. Ủy ban nhân dân Xã Kiến Hải               tại Văn bản số 1602/UBND-KT            ngày 10/6/2026
	Nhất trí với nội dung dự thảo Quyết định
	

	
	11. Sở Tư pháp              tại Văn bản số 2672/STP-XDVB     ngày 10/6/2026
	1. Về dự thảo Quyết định 

a) Phần căn cứ pháp lý, đề nghị:
- Sửa căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Luật sửa đổi, bổ sung thành "Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15". 
- Bổ sung các căn cứ: 
+ Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 31/2024/QH15, Luật số 43/2024/QH15 và Luật số 146/2025/QH15; 
+ Nghị định số 41/2026/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản; 
+ Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định ghi, nộp báo cáo, nhật ký khai thác thủy sản; kiểm tra tàu cá, và giám sát sản lượng thủy sản tại cảng cá; danh sách tàu cá khai thác thủy sản bất hợp pháp; xác nhận nguyên liệu, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác; 
+ Thông tư số 02/2026/TT-BNNMT ngày 01 tháng 01 năm 2026 của Bộ trường Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định về đăng kiểm viên tàu cá; bảo đảm an toàn kỹ thuật; đăng ký, xóa đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản, tàu phục vụ nuôi trồng thủy sản; treo cờ và đánh dấu tàu cá, tàu phục vụ nuôi trồng thủy sản; nhập khẩu tàu cá; phân loại cảng cá; công bố mở, đóng cảng cá. Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Môi trường. 
b) Đề nghị bổ sung cơ quan ban hành các văn bản được nêu tại khoản 1, khoản 2 Điều 1 dự thảo. 

c) Đề nghị đặt tên cho Điều 2, Điều 3 dự thảo cho phù hợp với quy định tại khoản 3 Điều 63 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP; cụ thể: 
"Điều 2. Hiệu lực thi hành"; 
"Điều 3. Tổ chức thực hiện". 
d) Phần nơi nhận, đề nghị bổ sung "Sở Tư pháp" (tách riêng) phần nơi nhận cho phù hợp với quy định tại Điều 9 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15, Điều 7 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP và Phụ lục I kèm theo Nghị định số 78/2025/NĐ-CP. 
	Tiếp thu toàn bộ ý kiến của Sở Tư pháp.

- Tiếp thu và chỉnh lý trực tiếp vào phần căn cứ của dự thảo Quyết định.




- Tiếp thu và bổ sung trực tiếp vào phần căn cứ của dự thảo Quyết định.



















- Tiếp thu và bổ sung trực tiếp vào khoản 1, khoản 2 Điều I của dự thảo Quyết định.
- Tiếp thu và bổ sung trực tiếp vào Điều I, Điều II của dự thảo Quyết định.


- Tiếp thu và bổ sung trực tiếp vào phần nơi nhận của dự thảo Quyết định.


	
	
	2. Về trình tự, thủ tục 
a) Sau khi hoàn thành việc lấy ý kiến vào dự thảo theo quy định, đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường gửi hồ sơ để Sở Tư pháp thẩm định theo quy định tại Điều 50 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP; trong đó các báo cáo được ký và đóng dấu, dự thảo văn bản được đóng dấu giáp lai, các tài liệu khác được đóng dấu treo của cơ quan chủ trì soạn thảo. Hồ sơ được gửi bằng bản điện tử và 01 bản giấy, bao gồm: 
- Công văn đề nghị thẩm định của Sở Nông nghiệp và Môi trường; 
- Dự thảo Tờ trình; 
- Dự thảo Quyết định; 
- Báo cáo tổng kết thi hành kèm phụ lục rà soát các chủ trương, đường lối của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; 
- Bản so sánh thuyết minh nội dung dự thảo; 
- Ý kiến tham gia bằng văn bản của Phòng chức năng, nhiệm vụ về Pháp chế thuộc Sở; 
- Bản tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý; 
- Các tài liệu khác có liên quan (nếu có). 
b) Tại khoản 5 Điều 2 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ dung bởi điểm b khoản 1 Điều 1 Nghị định số 187/2025/NĐ-CP) quy định: “Cơ quan lập đề xuất chính sách, cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm tổng hợp, nghiên cứu tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến góp ý; đăng tải bản tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý trên cổng, trang thông tin điện tử của cơ quan mình chậm nhất là 25 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn lấy ý kiến; thời gian đăng tải ít nhất là 30 ngày và trong thời gian đăng tải được thực hiện đồng thời các hoạt động khác trong quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp 3 luật theo quy định”. Do đó, để thực hiện đầy đủ quy định của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP và công khai, minh bạch các nội dung tổ chức lấy ý kiến tham gia, đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện đăng tải bản tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý trên cổng thông tin điện tử của cơ quan mình đảm bảo thời hạn theo quy định. 
	Tiếp thu và thực hiện đầy đủ các bước theo hướng dẫn của Sở Tư pháp.

	
	[bookmark: _GoBack]12. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tại Văn bản số 795/MTTQ-BTT            ngày 12/6/2026
	Nhất trí với dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố nêu trên. Việc ban hành Quyết định xuất phát từ các căn cứ pháp lý và tình hình thực tiễn; các văn bản hiện hành không có nội dung giao Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng quy chế về quản lý cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá; việc xây dựng “Quyết định bãi bỏ một số Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố về quản lý cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn thành phố Hải Phòng” là cần thiết
	

	
	13. Ủy ban nhân dân Xã Gia Phúc               tại Văn bản số 1122/UBND-KT            ngày 12/6/2026
	Không có ý kiến tham gia vào nội dung dự thảo của văn bản.
	

	
	14. Văn phòng Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Văn bản số 106/CV-VP                          ngày 05/6/2026 
	1. Thành phần hồ sơ 
Căn cứ nội dung đề xuất bãi bỏ toàn bộ, đề nghị Ban Quản lý cảng cá, bến cá bổ sung Báo cáo tổng kết việc thi hành theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 49 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 
	
Tiếp thu và bổ sung trực tiếp vào Báo cáo tổng kết việc thi hành.

	
	
	2. Nội dung các dự thảo 
2.1. Dự thảo Tờ trình 
Tại mục 2 phần I: 
- Đề nghị bổ sung nội dung phân tích, dẫn chiếu việc áp dụng các quy định pháp luật sau khi bãi bỏ toàn bộ văn bản. 
	

- Tiếp thu và giải trình như sau:
Nội dung này đã được phân tích tại tiểu mục 2.2. mục 2 phần I  tại dự thảo Tờ trình. 

	
	
	- Đề nghị kết cấu lại, tập trung diễn giải nội dung, căn cứ pháp lý đề xuất bãi bỏ toàn bộ, bổ sung số liệu về quá trình thực hiện và tổng kết việc thi hành.
	Tiếp thu và chỉnh lý trực tiếp vào  dự thảo Tờ trình

	
	
	2.2. Dự thảo Quyết định 
- Tên quyết định: Đề nghị nghiên cứu, chỉnh sửa ngắn gọn thành “Quyết định bãi bỏ một số Quyết định về quản lý cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn thành phố Hải Phòng”.
	
Tiếp thu và giải trình như sau:
Tên quyết định đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt tại Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 2030/QĐ-UBND ngày 29/5/2026  phê duyệt đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

	
	
	- Căn cứ pháp lý: Đề nghị bổ sung các căn cứ pháp lý chuyên ngành có liên quan đến nội dung đề xuất bãi bỏ toàn bộ 02 văn bản. 
	Tiếp thu và chỉnh lý trực tiếp vào dự thảo Quyết định.

	
	
	- Điều 1 đề nghị nghiên cứu, chỉnh sửa thành: 
“Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành, cụ thể:”
	Tiếp thu và chỉnh lý trực tiếp vào dự thảo Quyết định, cụ thể:
 Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ các Quyết định quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành, cụ thể:

	
	Cổng thông tin điện tử thành phố
	Không có ý kiến tham gia
	






	


